
STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ kinh doanh

 Tổng số tiền thuế 

nợ đến thời điểm 

22/4/2026 

 Trong đó Tiền 

thuế nợ trên 90 

ngày 

1 3200389646 Công ty TNHH MTV Trung Dương Thôn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị 841.303.003 841.303.003

2 3200456395 Nguyễn Thị Luyến 18 Ninh Tốn, phường Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng 785.000.000 789.125.000

3 3200660009 Công ty TNHH MTV Nguyên Block
Cụm công nghiệp Hướng Tân, xã Khe Sanh, 

tỉnh Quảng Trị
772.436.294 772.436.294

4 3200599280 Công ty TNHH MTV TVT Quảng Trị Số 182 Lê Duẩn, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 370.213.603 404.472.549

5 2500456098 Công ty cổ phần Thành Thắng Vĩnh Phúc Thôn Đoàn Kết, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ 306.271.733 306.271.733

6 3200731852 Công ty TNHH Khoáng sản Phú Hoàng 252 Lê Duẩn, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 230.114.684 2.733.127.157

7 3200693195
Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Sơn 

Hải

Số 33 Đường Hùng Vương, xã Hướng Hiệp, 

tỉnh Quảng Trị
192.850.755 270.127.805

8 3200295349 Công ty CP Dream Khóm 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 190.267.251 190.267.251

9 3200475422 Công ty CP cao su Khe Sanh Khóm 4, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 142.879.448 142.879.448

10 2900607489 Công ty CP Tư vấn và Xây Dựng Biển Đông Phường Trường Vinh, thành phố Vinh 116.834.000 116.834.000

11 3200263354 Nguyễn Thị Loan Khóm Xuân Phước, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 106.967.637 192.537.637

12 3200527783 Công ty TNHH An Vĩnh Tường 26 Lê Lợi, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 87.931.997 87.931.997

13 3200658666 Công ty TNHH Lộc Phát Đakrong 61 Hùng Vương, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 73.590.000 918.783.585

        THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

THUẾ CƠ SỞ 9 TỈNH QUẢNG TRỊ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 

 VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số…………./TB-TCS9 ngày……tháng……năm 2026 của Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Trị)

    Đơn vị tính: đồng



14 8324965161-001 Hộ kinh doanh Hồ Văn Luân Thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị 63.606.870 63.606.870

15 3200733899 Công ty TNHH MTV Quân Hân Khối 2, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 56.870.858 56.870.858

16 3200609436 Hồ Thị Mó Phú Thiềng, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị 50.142.234 50.142.234

17 8952445374 Nguyễn Hữu Dâm Khóm Vĩnh Đông, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 45.005.437 89.157.937

18 3200627989
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Mến 

Thương
Khóm 1, xã Hướng Hiệp, Việt Nam 43.578.302 43.578.302

19 3200708490 Công ty TNHH MTV GTHB Hoàng Phong Khóm 1, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị 39.292.986 57.366.582

20 8370621990 Đinh Tương Đắc Khối 1, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 39.001.500 39.001.500

21 3200748013 Công ty TNHH Quốc Anh XD Thôn A Vao, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị 36.174.413 36.174.413

22 3200732711 Công ty TNHH Uyên Aanh Khe Sanh Thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 35.650.000 50.404.757

23 8825911181 Lê Hữu Cư Thôn 5, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị 27.357.651 27.357.651

24 8151378461 Lê Thị Thái An Xã Tân Lập, Việt Nam 23.456.500 23.456.500

25 3200045772 Trần Thị Trang Chợ Khe Sanh, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 21.753.757 21.753.757

26 8063312623 Lê Văn Phước
Khu phố 10, phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
21.067.274 21.067.274

27 8476481510 Hoàng Dũng Xa Ry, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị 19.763.652 19.763.652

28 3200481391 Công ty TNHH MTV Kim Thảo Quảng Trị Số 57 Lê Thế Tiết, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 19.213.390 19.213.390

29 8793554061-001 Lê Bá Tâm 50 Thạch Hãn, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 18.045.026 18.045.026

30 8360744023 Nguyễn Thị Bạch Hoa 102 Lê Lợi, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 17.979.151 17.979.151

31 3200267493 Công ty TNHH MTV Khoa Bình Khóm 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 17.298.600 17.298.600

32 5701677134 Công ty CP đầu tư xây dựng Uông Bí
Số 513 đường Quang Trung, phường Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh
17.130.861 17.130.861

33 8173822994 Nguyễn Thị Nữ
54 Thái Phiên, phướng Phú Xuân, thành phố 

Huế
15.895.210 15.895.210



34 3200592454 Lê Thi Trâm Chợ Khe Sanh, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 15.246.480 15.246.480

35 3200728842 Công ty TNHH Đăng Khôi Linh Khóm 2, xã Hướng Hiệp, Việt Nam 14.935.607 14.935.607

36 8067813081 Hà Thị Mỹ Lợi Xuân Phước, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 14.862.900 14.989.694

37 8196606975 Võ Thị Thu Hương Khu phố 6, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 14.284.033 17.095.895

38 3200737558 Hợp tác xã vận tải ô tô Lao Bảo
16/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lao Bảo, tỉnh 

Quảng Trị
14.066.033 14.066.033

39 3200709790 Hợp tác xã cà phê đặc sản Sary Thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị 13.000.750 26.800.750

40 3200642440 Công ty TNHH Snow Khánh Duy 07 Hồ Bá Kiện, xã Lao Bảo, tỉnh QuảngTrị 12.218.750 12.218.750

41 3200740744 Công ty TNHH Đài Võ Thôn Hòa Thành, xã Khe Sanh, tỉnh QuảngTrị 12.201.500 12.201.500

42 8151377933 Võ Xuân Lộc C7, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị 11.665.750 23.331.500

43 3200750100 Công ty TNHH MTV Anh Phương
Số 09 Trần Hưng Đạo, Khóm 2, xã Hướng 

Hiệp, tỉnh Quảng Trị
11.557.500 115.459.096

44 8448366308 Đặng Hoài Thanh Khóm 2, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 11.532.238 11.532.238

45 8837171485 Nguyễn Thị Lành Tân Kim, xã Lao Bảo, tỉnh QuảngTrị 10.566.794 10.566.794

46 8844647951-001 Hộ kinh doanh Phan Văn Du Thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 10.384.200 10.384.200

47 3200708324 Công ty TNHH MTV Vanpa Green Km 39, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị 10.293.710 10.293.710

48 8409105045 Cao Xuân Thanh Khóm 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 10.231.748 10.551.748

49 3200478984-001
Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 

xây dựng Kiến Minh
Thôn Tân Hữu, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị 10.079.300 10.079.300

50 3200633559 Nguyễn Thị Hương
Số 18 Nguyễn Trường Tộ, Khóm Trung Chín, 

xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
9.980.039 9.980.039

51 8330635933 Nguyễn Hữu Mùi Khóm 3B, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 9.635.556 9.635.556

52 8196583950 Lê Trọng Bình Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 9.461.088 9.461.088

53 8412839279 Trương Văn Sanh Khóm Trung Chính, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 9.434.209 9.434.209



54 3300362221-001
Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Hồng 

Phượng
Khóm Đông Chín, xã Lao Bảo, Việt Nam 9.318.068 18.139.717

55 3200646325 Trương Thị Phú
Chợ Hướng Phùng, xã Hướng Phùng, tỉnh 

Quảng Trị
9.267.029 9.267.029

56 8480683929-001 Hộ kinh doanh Homestay Bảo Nguyên Xanh Xã Khe Sanh, tỉnh QuảngTrị 9.163.768 9.163.768

57 8201365830 Trần Thị Dung Xã Khe Sanh, Việt Nam 9.096.210 29.006.453

58 8524070376 Phan Thị Cúc Đá Nỗi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị 8.589.957 8.589.957

59 8330636197 Đặng Thị Kim Liên Khóm 3B, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 8.577.618 8.577.618

60 8246652218 Trần Thị Lành Khóm Cao Việt, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 8.421.290 8.601.290

61 8196627083 Hoàng Phú Đức
Khu Phố 5, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị
8.332.265 8.332.265

62 8460965040 Nguyễn Thị Lài Xã Lao Bảo, Việt Nam 8.236.283 13.268.933

63 3200704922 Nguyễn Thị Kim 19 Ông Ích Khiêm, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 8.118.421 8.118.421

64 8246651158 Nguyễn Văn Sử Khóm Trung Chính, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 7.810.876 9.490.460

65 8232028271 Lê Trọng Tài Tây Chính, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 7.789.713 9.685.409

66 8603704057-001 Hồ Thị Thanh Thủy
39/2 Phạm Văn Đồng, xã Lao Bảo, tỉnh 

QuảngTrị
7.460.876 7.460.876

67 8246654529 Nguyễn Văn Lộc Xã Lao Bảo, Việt Nam 7.118.300 11.067.426

68 8246653652 Nguyễn Văn Đức An Hà, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 7.000.608 8.668.776

69 8151777804 Lê Thị Lựu C7, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị 6.999.450 13.998.900

70 8297854741 Ngô Thanh Bình Long An, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 6.976.758 6.976.758

71 5600235387 Lê Duy Hiệp 03 Lê Lợi, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 6.975.828 6.975.828

72 8756634784 Trương Bình Xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 6.935.680 6.935.680

73 3200658426 Công ty TNHH Kim Liên Khe Sanh Số 79 Lê Duẩn, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 6.611.711 6.611.711



74 3200648481 Lê Thị Thương Thôn Tăng Cô, xã Lìa, Tỉnh Quảng Trị 6.517.206 6.517.206

75 8058034240 Nguyễn Hữu Phước Khóm 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 6.432.834 6.432.834

76 8330603681 Nguyễn Ngọc Tú Xã Tân Lập, Việt Nam 6.431.908 6.431.908

77 8297850049 Lê Quang Khóm 2, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 6.296.866 6.296.866

78 8330625364 Nguyễn Xuân Xinh Xã Khe Sanh, Việt Nam 6.192.520 6.192.520

79 8330625614 Phan Thị Tuyến Xã Khe Sanh, Việt Nam 6.192.520 6.192.520

80 8728970826 Hồ Thị Thế Thôn A Máy, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị 6.120.373 6.120.373

81 8330635926 Phạm Thị Bích Nga Xã Khe Sanh, Việt Nam 5.764.232 5.824.232

82 3200252190
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch 

Vụ Đinh Phú
Km 66 Quốc Lộ 9, xã Khe Sanh, Việt Nam 5.676.550 11.867.459

83 8809175752 Nguyễn Thế Anh Khóm Cao Việt, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 5.605.745 5.605.745

84 3200444248 Lê Thị Trang Thôn Long An, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 5.523.322 5.523.322

85 8480683929 Lê Sỹ Huế Thôn 8, xã Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 5.516.969 6.340.649

86 3200044345 Nguyễn Thị Tâm Chợ Khe Sanh, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 5.467.593 5.467.593

87 3200609891 Trần Văn Dũng Ba Lòng, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị 5.459.761 5.459.761

88 8330596924 Hoàng Đức Thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị 5.370.643 5.370.643

89 8330622331 Trần Thị Hoà Xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 5.361.886 5.361.886

90 8923702612 Trần Thị Thu Thúy Tân Tài, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị 5.347.788 5.347.788

91 3200512522-001
HỘ KINH DOANH MÂY LƯNG ĐỒI 

FARM
Thôn Tân Vĩnh, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 5.257.572 5.257.572

92 8330624321 Nguyễn Hữu Chỉnh Khóm 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 5.249.764 5.249.764

93 8717953811-001 Võ Thị Thu Trang 60 Lê Duẩn, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị 5.171.525 5.171.525



94 8662254258 Nguyễn Thị Thu Hà Xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 5.155.914 5.155.914

95 8330632717 Nguyễn Văn Vĩnh Phú Đông 9, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 5.069.336 5.873.528

96 3200446291 Nguyễn Văn Khái Khóm Tây chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 5.021.700 5.591.700

97 8232028401 Phan Văn Tuyến Tây Chính, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 5.003.124 5.455.284

5.374.590.622         9.192.672.038 

TỔ TRƯỞNG

Trương Tuấn Thịnh

TỔNG CỘNG

Khe Sanh, ngày     tháng 4 năm 2026

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

Đào Công Tuyên Nguyễn Chơn Thiện
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